
  

      
  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ  

ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN  

CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL  

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:    970    /QĐ-ĐHCN ngày     03    tháng    10    năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh 

Điểm HKI 

năm học 

2021-2022 

Mức học bổng 

(đồng/học kỳ) 

1.  18021266 Nguyễn Đức Khánh 02/06/2000 4.00 12.000.000 

2.  18020697 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 4.00 12.000.000 

3.  18020980 Đỗ Lê Hồng Nhung 04/01/2000 3.94 12.000.000 

4.  18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 3.90 12.000.000 

5.  18020765 Lê Ngọc Linh 19/09/2000 3.84 9.000.000 

6.  18021081 Nguyễn Đặng Thái Sơn 06/12/2000 3.8 9.000.000 

7.  18021379 Lê Anh Tuấn 09/10/2000 3.74 9.000.000 

8.  18020973 Trịnh Minh Hoàng 17/02/2000 3.70 9.000.000 

9.  18021256 Ngô Trung Thực 19/02/2000 3.70 9.000.000 

10.  18020545 Nguyễn Thị Nguyệt 02/01/2000 3.70 9.000.000 

11.  18020334 Nguyễn Văn Đức 14/10/2000 3.67 6.000.000 

12.  18020282 Trần Quang Đạt 12/08/2000 3.65 6.000.000 

13.  18020418 Phạm Văn Duy 27/08/2000 3.64 6.000.000 

14.  18020871 Trần Thị Ngọc Ly 07/10/2000 3.64 6.000.000 

15.  18020648 Trần Đăng Huy 29/10/2000 3.62 6.000.000 

 132.000.000 

Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng./. 

Danh sách gồm 15 sinh viên./. 

 

 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ  

ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN  

CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL  

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:    970    /QĐ-ĐHCN ngày     03    tháng    10    năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh 

Điểm HKII 

năm học 

2021-2022 

Mức học bổng 

(đồng/học kỳ) 

1.  18020520 Nguyễn Văn Hiệu 19/10/1999 3.94 12.000.000 

2.  18020545 Trịnh Minh Hoàng 02/01/2000 3.94 12.000.000 

3.  18021081 Nguyễn Đặng Thái Sơn 06/12/2000 3.89 12.000.000 

4.  18020418 Phạm Văn Duy 27/08/2000 3.67 12.000.000 

5.  18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 3.46 9.000.000 

6.  18020186 Nguyễn Phương Bắc 18/01/2000 3.45 9.000.000 

7.  18020449 Trương Ngọc Hải 27/08/2000 3.36 9.000.000 

8.  18020789 Nghiêm Hoàng Long 02/12/2000 3.28 9.000.000 

9.  18020360 Vũ Tiến Dũng 01/07/2000 3.03 6.000.000 

 90.000.000 

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng./. 

Danh sách gồm 09 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ  

ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN  

CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL  

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    970    /QĐ-ĐHCN ngày     03    tháng    10    năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh 

Điểm HKI 

năm học 

2022-2023 

(thang điểm 

10) 

Mức học bổng 

(đồng/học kỳ) 

1.  18020282 Trần Quang Đạt  12/08/2000 9.85 (13TC) 12.000.000 

2.  18020648 Trần Đăng Huy 29/10/2000 9.85 (13TC) 12.000.000 

3.  18020919 Lương Thị Na  30/03/1999 9.69 (13TC) 12.000.000 

4.  18020980 Đỗ Lê Hồng Nhung 04/01/2000 9.69 (13TC) 12.000.000 

5.  18020765 Lê Ngọc Linh  19/09/2000 9.65 (13TC) 9.000.000 

6.  18020603 Trần Công Mạnh Hùng 22/01/2000 9.65 (13TC) 9.000.000 

7.  18020545 Trịnh Minh Hoàng 02/01/2000 9.54 (13TC) 9.000.000 

8.  18020973 Nguyễn Thị Nguyệt  17/02/2000 9.54 (13TC) 9.000.000 

9.  18020724 Chu Đình Khởi 02/04/2000 9.54 (13TC) 9.000.000 

10.  18020418 Phạm Văn Duy 27/08/2000 9.50 (13TC) 6.000.000 

11.  18021081 Nguyễn Đặng Thái Sơn 06/12/2000 9.46 (13TC) 6.000.000 

12.  18020334 Nguyễn Văn Đức 14/10/2000 9.90 (10TC) 6.000.000 

 111.000.000 

Bằng chữ: Một trăm mười một triệu đồng./. 

Danh sách gồm 12 sinh viên./. 

 

 


